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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 01/12/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm DBKTTVTW):

1. Tin cảnh báo gió mạnh trên biển:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.
2. Tin mưa lớn diện rộng ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao từ ngày hôm nay (02/12) ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này ở miền Trung sẽ kéo dài đến khoảng ngày 04/12. 

3. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa:
 Đêm và sáng ngày 02/12, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to phổ biến từ 30 - 60 mm, một số trạm có lượng mưa từ 70 - 80 mm.
Cảnh báo: Trong 6h tới, khả năng khu vực vẫn còn mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp đặc biệt tại các huyện: 
   
 - Quảng Ngãi: Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long. 
  
 - Bình Định: Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Phù Cát, Hoài Nhơn, Tuy Phước. 
  
 - Phú Yên: Tuy Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Sông Cầu.
   
 - Khánh Hòa: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Ranh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa.
Từ ngày 02-05/12, trên các lưu vực sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2, các sông nhỏ lên trên mức BĐ3.

Ngoài ra, ở khu vực Trung Bộ hiện có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã đầy nước, nguy cơ cao xảy ra sự cố mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này. 

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 30/11 đến 19h00 ngày 01/12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm; riêng Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	53 mm
	
	Minh Hóa (Quảng Bình)
	54 mm

	Ba Đồn (Quảng Bình)
	 74 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	93 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 01/12 đến 07h00 ngày 02/12, các tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Đắc Lắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	87 mm
	
	Sơn Hòa (Phú Yên)
	70 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	 84 mm
	
	Củng Sơn (Phú Yên)
	72 mm

	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	    80 mm
	
	Ninh Hòa (Khánh Hòa)
	60 mm

	An Lão (Bình Định)
	    88 mm
	
	M Đrak (Đắc Lắc)
	154 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 28/11 đến 19h00 ngày 01/12, khu vực Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa tổng lượng mưa phổ biến dưới 50 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: 
	Ba Đồn (Quảng Bình)
	95 mm
	
	Trà My (Quảng Nam)
	165 mm

	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	 110 mm
	
	Khâm Đức (Quảng Nam)
	92 mm

	A Lưới(Thừa Thiên Huế)
	    76 mm
	
	Hà Thanh (Bình Định)
	66 mm


III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, đến 7h00 ngày 02/12:

 - Có 19 hồ chứa thuộc quy trình liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s) bao gồm: Vĩnh Sơn C: 12/11; Vĩnh Sơn B: 25/25; Vĩnh Sơn A: 14/26; Ka Nak: 50/44; An Khê: 45/84; Krong H’năng: 26/90; Sông Hinh: 400/454; Sông Ba Hạ: 200/635; Sông Tranh 2: 99/326; Đak Mi 4a: 112/218; Sông Bung 4a: 73/78; Đakđrinh: 89/105; Vĩnh Sơn 5: 30/86; Buôn Kuốp: 326/621;  Srepok 3: 285/712; Srepok 4: 185/699; Đa Mi: 75/65; Đa Nhim: 25/57; Hòa Phú: 245/665.
- Có 06 hồ hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Giang 2: 25/25; La Hiêng 2: 28/49; Ea Krong Rou: 10/10; Đrây H’linh 1: 530/740; ĐăkSrông 3A: 113/241; ĐăkSrông 3B: 220/350.
2. Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo ngày 01/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Các hồ chứa có cửa van: đạt bình quân 80-90% dung tích thiết kế. Các hồ có cửa van đang vận hành xả lũ gồm 01 hồ: Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) 510m3/s. 
- Khu vực Nam Trung Bộ: đạt bình quân 70-90% dung tích thiết kế. Các hồ có cửa van đang vận hành xả lũ gồm 03 hồ: tỉnh Quảng Nam: Phú Ninh 60m3/s; tỉnh Quảng Ngãi: Nước Trong 135m3/s; tỉnh Bình Định: Định Bình 230m3/s, Núi Một 40m3/s.
3. Tính toán tham mưu vận hành liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn tính toán kịch bản xả lũ các liên hồ chứa và gửi kết quả đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh để tham khảo, chỉ đạo vận hành.
V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến không khí lạnh tăng cường và gió mạnh trên biển, mưa khu vực Trung Bộ, cảnh báo tới các địa phương để chủ động triển khai phương án ứng phó.
- Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tập trung theo dõi diễn biến mưa, lũ để kịp thời cảnh báo và có giải pháp ứng phó. Tổ chức trực, canh tại các hồ chứa nước xung yếu có nguy cơ mất an toàn để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.
- Các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động triển khai các nội dung thông báo số 558/TWPCTT-VP ngày 28/11/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về PCTT./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản; 

- Các Cục: QLXDCT, Chăn nuôi, Trồng trọt;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn
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